
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 57, Phố Nguyễn Thái Học, Phường Điện Biên, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

13/06/20233. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH THÁI TUẤN GROUP

0110384817

STT Tên ngành Mã ngành

1. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết:
- Đại lý bán hàng hóa;
- Môi giới mua bán hàng hóa
 (Loại trừ hoạt động đấu giá tài sản)

4610

2. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống

4620

3. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết:
- Bán buôn thực phẩm chức năng
- Bán buôn cà phê
- Bán buôn chè
- Bán buôn đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo và các 
sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột

4632(Chính)

4. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết:
- Bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế;
- Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh;
- Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện.
- Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình chưa được phân vào đâu 
(ô dù, lều xếp, nhà bạt di động)

4649

5. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

6. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

7. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu 4669

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THÁI TUẤN GROUP
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: THAI TUAN GROUP COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0853545656
Email: thaituan2125@gmail.com

Fax:
Website:
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8. Bán buôn tổng hợp
(Loại trừ hoạt động đấu giá tài sản, các mặt hàng thuộc danh 
mục hàng hóa cấm kinh doanh)

4690

9. Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
Chi tiết:
- Bán lẻ trong siêu thị (Supermarket);
- Bán lẻ trong cửa hàng tiện lợi (Minimarket);
- Bán lẻ trong cửa hàng kinh doanh tổng hợp khác
(Loại trừ hoạt động đấu giá tài sản)

4719

10. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết:
- Bán lẻ đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh, mứt, kẹo và 
các sản phẩm chế biến từ ngữ cốc, bột, tinh bột trong các cửa 
hàng chuyên doanh;
- Bán lẻ thực phẩm khác trong các cửa hàng chuyên doanh.

4722

11. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào lưu 
động hoặc tại chợ

4781

12. Bán lẻ thiết bị công nghệ thông tin liên lạc lưu động hoặc tại 
chợ

4783

13. Bán lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ
(Loại trừ hoạt động đấu giá tài sản, bán lẻ vàng, súng, đạn, tem 
và tiền kim khí, hoạt động của đấu giá viên)

4789

14. Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet
Chi tiết:
- Bán lẻ các loại hàng hóa bằng thư đặt hàng;
- Bán lẻ các loại hàng hóa qua internet.
(Loại trừ hoạt động đấu giá tài sản)

4791

15. Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn 
thông trong các cửa hàng chuyên doanh

4741

16. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết:
- Bán lẻ dược phẩm, dụng cụ y tế trong các cửa hàng chuyên 
doanh;
- Bán lẻ nước hoa, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa 
hàng chuyên doanh;
- Bán thuốc đông y, bán thuốc nam trong các cửa hàng chuyên 
doanh;

4772

17. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh

(Trừ các hoạt động bán lẻ tem, súng đạn, tiền kim khí ; kinh 
doanh vàng miếng)

4773
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500.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 
của tổ chức

Ghi 
chú

1NGUYỄN 
NGỌC 
HUẤN

Việt 
Nam

Thôn Yên Phú, Xã 
Nhật Tựu, Huyện 
Kim Bảng, Tỉnh Hà 
Nam, Việt Nam

250.000.000 50,000 035085004676

2DƯƠNG 
THÀNH 
NGỌC MAI 

Việt 
Nam

Thôn Yên Phú, Xã 
Nhật Tựu, Huyện 
Kim Bảng, Tỉnh Hà 
Nam, Việt Nam

250.000.000 50,000 037190009541

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       037190009541
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Thôn Yên Phú, Xã Nhật Tựu, Huyện Kim Bảng, Tỉnh Hà Nam, Việt 
Nam
Địa chỉ liên lạc: Thôn Yên Phú, Xã Nhật Tựu, Huyện Kim Bảng, Tỉnh Hà Nam, Việt 
Nam

Họ và tên:   DƯƠNG THÀNH NGỌC MAI Nữ

10/11/1990 Kinh Việt Nam

01/10/2022 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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